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Ghi chú: Bản so sánh, thuyết minh này đối chiếu quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. Nội dung được trình bày theo cấu trúc bảng 04 cột: TT; quy định hiện hành; nội dung dự thảo; thuyết minh.
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	THUYẾT MINH

	I. QUY ĐỊNH CHUNG
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 73/2019/NĐ-CP) (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 82/2024/NĐ-CP)), bao gồm:
1. Nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu của dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP).
2. Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được bổ sung tại điểm b khoản 32 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP).
3. Các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng quy định tại khoản 5 Điều 52 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết khoản ... Điều ... Nghị định số     /2026/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (gọi là Nghị định số     /2026/NĐ-CP), bao gồm các nội dung sau về quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước sau:
1. Phát triển thử nghiệm gồm Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm, đánh giá kết quả thử nghiệm và các nội dung khác của hoạt động thử nghiệm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 83 Nghị định số     /2026/NĐ-CP.
2. Công tác khảo sát, công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ hoàn thành quy định tại điểm d khoản 7 Điều 83  Nghị định số     /2026/NĐ-CP.
3. Xác định yêu cầu chất lượng dịch vụ, giám sát chất lượng dịch vụ, nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 83 Nghị định số     /2026/NĐ-CP.
4. Cung cấp thông tin phục vụ quản lý đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại điểm e khoản 7 Điều 83 Nghị định số     /2026/NĐ-CP.
	Mở rộng phạm vi điều chỉnh từ công tác triển khai, giám sát, nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và thuê dịch vụ CNTT theo yêu cầu riêng sang quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. Bổ sung nội dung phát triển thử nghiệm; công tác khảo sát; kiểm thử, vận hành thử, hồ sơ hoàn thành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhằm Đồng bộ với Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số       /2026/NĐ-CP.
	Đồng bộ với Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số. 
Thay căn cứ áp dụng từ Điều 2 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP sang Điều 2 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.

	II. NỘI DUNG MỚI CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ - PHÁT TRIỂN THỬ NGHIỆM

	3
	Không có
	Điều 3. Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm
1. Báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm của doanh nghiệp bao gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận kết quả thử nghiệm theo mẫu số 01 Phụ lục I của Thông tư này;
b) Mô tả, thuyết minh về giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm, dịch vụ và chi phí thử nghiệm với các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 Điều này;
c) Các tài liệu xác định chi phí thử nghiệm: Sổ hạch toán, theo dõi riêng các chi phí thử nghiệm; Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập các chi phí thử nghiệm.
2. Nội dung chính của mô tả, thuyết minh về giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ của sản phẩm, dịch vụ và chi phí thử nghiệm:
a) Phần thuyết minh:
Mô tả các yêu cầu thử nghiệm; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được sử dụng;
Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, trong đó có phân tích, lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan; yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp hệ thống bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu có các nội dung liên quan hoạt động trên môi trường Internet; phân tích, lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng;
Thuyết minh mô hình tổng thể, mô hình lô-gic, mô hình vật lý của hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (nếu có), đưa ra các hạng mục của hệ thống, sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm theo phương án đã chọn bảo đảm thể hiện được các kết nối bên trong, bên ngoài, đường truyền (nếu có) của hệ thống và tính toán (sizing) thông số kỹ thuật, số lượng thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại;
b) Đối với lắp đặt mạng, thiết bị phần cứng và các phụ kiện, cài đặt phần mềm thương mại, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị: Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm; danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các thông số kỹ thuật của thiết bị, phần mềm; thống kê khối lượng công tác lắp đặt, cài đặt, thiết bị, phần mềm của các hạng mục đầu tư chính và phụ; chỉ dẫn biện pháp triển khai (đối với trường hợp triển khai phức tạp); biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
c) Phần sơ đồ: Các tài liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện khác; sơ đồ mặt bằng hiện trạng; sơ đồ và thuyết minh chi tiết giải pháp thiết kế mạng, đường truyền, hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng, cấp điện, chống sét, hệ thống làm mát, tính toán băng thông đường truyền; sơ đồ và thuyết minh quy hoạch địa chỉ mạng IP; sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt (nếu có); các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị; sơ đồ lắp đặt mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phân hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu; đối với mạng lắp đặt theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu;
d) Đối với phần mềm nội bộ:
Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ (Các quy trình nghiệp vụ, tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ; Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác);
Danh sách các yêu cầu của người sử dụng;
Các yêu cầu phi chức năng (Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu, Yêu cầu về an toàn, an ninh mạng, Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm, Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng, Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng, Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 hoặc giải pháp nâng cấp bảo đảm sẵn sàng với IPv6 nếu hoạt động trên môi trường Internet, Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia thiết kế, xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm, các yêu cầu phi chức năng khác);
Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm; Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào; Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình;
d) Phương án bảo đảm an ninh mạng của sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm.
	Bổ sung quy định mới về hồ sơ báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm của doanh nghiệp nhằm  hướng dẫn hoạt động phát triển thử nghiệm theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.
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	Không có
	Điều 4. Đánh giá kết quả thử nghiệm
Cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thử nghiệm phối hợp với doanh nghiệp thử nghiệm tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thử nghiệm và lập thành văn bản đánh giá gồm các nội dung cơ bản sau:
1. Đối tượng thử nghiệm;
2. Quy trình, thời gian thực hiện thử nghiệm: Thời gian nghiên cứu của doanh nghiệp, thời gian sử dụng sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm của cơ quan nhà nước;
3. Doanh nghiệp thực hiện thử nghiệm;
4. Đánh giá kết quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm theo các tiêu chí:
a) Sự đáp ứng yêu cầu đặt ra ban đầu: Mô tả các yêu cầu và các chức năng, tính năng của sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu;
b) Giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ được xác định sau khi thử nghiệm;
5. Kết luận:
a) Hoàn thành hoặc không hoàn thành thử nghiệm.
b) Kết thúc thử nghiệm.
	Bổ sung quy định mới về đánh giá kết quả thử nghiệm, làm căn cứ xác định hoàn thành hoặc không hoàn thành thử nghiệm. Đồng bộ với cơ chế thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.
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	Không có
	Điều 5. Xác định số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp đã hoàn thành thử nghiệm
1. Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp tại Điều 3 của Thông tư này, cơ quan nhà nước thực hiện thử nghiệm có trách nhiệm rà soát và ban hành Quyết định công nhận kết quả thử nghiệm cho doanh nghiệp hoàn thành thử nghiệm theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Thông tư này.
2. Trên cơ sở quyết định công nhận kết quả thử nghiệm tại khoản 1 Điều này và báo cáo kiểm toán độc lập chi phí thử nghiệm, cơ quan nhà nước thực hiện thử nghiệm tổng hợp chi phí hỗ trợ thử nghiệm cho doanh nghiệp hoàn thành thử nghiệm. Số tiền hỗ trợ cụ thể cho từng nhiệm vụ thử nghiệm cho doanh nghiệp được tính theo công thức sau:
HT = 30% x Gkt
Trong đó:
HT: Tổng số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp thử nghiệm
Gkt : Tổng chi phí thử nghiệm theo báo cáo kiểm toán độc lập.
Trường hợp số tiền hỗ trợ thử nghiệm sau khi tính toán cao hơn 15 tỷ đồng thì được xác định bằng 15 tỷ đồng.
3. Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí hỗ trợ thử nghiệm kinh phí hỗ trợ thử nghiệm theo quy định tại khoản 7 Điều 39 của Nghị định số     /2026/NĐ-CP.
	Bổ sung quy định mới về xác định số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp đã hoàn thành thử nghiệm nhằm bảo đảm thống nhất với quy định về hỗ trợ thử nghiệm tại Nghị định mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số và pháp luật ngân sách nhà nước.
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	Không có
	Điều 6. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát; xử lý bồi hoàn chi phí đối với doanh nghiệp trong việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thử nghiệm
1. Thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, giám sát
a) Cấp có thẩm quyền quyết định thử nghiệm chịu trách nhiệm lập đoàn kiểm tra, thanh tra thực tế nếu có dấu hiệu doanh nghiệp thử nghiệm báo cáo chưa chính xác về chi phí hỗ trợ thử nghiệm trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính.
b) Kết quả kiểm tra, thanh tra thực tế phải được lập thành văn bản, được gửi công khai cho doanh nghiệp thử nghiệm, cơ quan nhà nước thực hiện thử nghiệm và các cơ quan khác có liên quan (nếu có);
c) Cơ quan nhà nước thực hiện thử nghiệm có trách nhiệm lưu trữ tất cả hồ sơ thử nghiệm, hồ sơ đề nghị hỗ trợ thử nghiệm theo quy định của pháp luật lưu trữ để làm cơ sở thực hiện các quy định tại Điều này;
d) Doanh nghiệp thử nghiệm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu phục vụ việc kiểm tra, thanh tra thực tế.
2. Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện bồi hoàn chi phí hỗ trợ thử nghiệm:
a) Đối tượng thử nghiệm không đáp ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Nghị định số .../2026/NĐ-CP;
b) Giả mạo hồ sơ, sử dụng chứng từ bất hợp pháp; báo cáo, kê khai không chính xác thông tin, số liệu dẫn; hạch toán chi phí sai quy định đến việc xác định số tiền hỗ trợ thử nghiệm được hưởng cao hơn mức thực tế.
3. Doanh nghiệp vi phạm các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải thực hiện bồi hoàn chi phí hỗ trợ thử nghiệm như sau:
a) Trường hợp đối tượng thử nghiệm không đáp ứng theo quy định, doanh nghiệp phải nộp trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ;
b) Trường hợp giả mạo hồ sơ, sử dụng chứng từ bất hợp pháp; báo cáo, kê khai không chính xác thông tin, số liệu dẫn; hạch toán chi phí sai quy định đến việc xác định số tiền hỗ trợ thử nghiệm được hưởng cao hơn mức thực tế theo quy định tại điểm b khỏan 2 Điều này, doanh nghiệp phải nộp trả lại ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ đồng thời phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền phạt bằng số kinh phí tính theo lãi suất tiền vay bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước cùng thời điểm, số tiền phạt vi phạm tính từ thời điểm doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ đến thời điểm nộp phạt;
4. Cấp có thẩm quyền quyết định thử nghiệm có trách nhiệm xác định số tiền doanh nghiệp phải nộp bồi hoàn chi phí hỗ trợ thử nghiệm sau khi có kết quả kiểm tra, thanh tra thực tế, kiểm toán độc lập (nếu cần thiết) việc triển khai thử nghiệm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này.
5. Thời hạn doanh nghiệp phải nộp trả tiền vi phạm vào ngân sách nhà nước quy định tại Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền quyết định thử nghiệm xác định doanh nghiệp phải nộp bồi hoàn chi phí hỗ trợ chi phí thử nghiệm.
	Bổ sung quy định mới về kiểm tra, giám sát và bồi hoàn chi phí hỗ trợ thử nghiệm nhằm kiểm soát rủi ro ngân sách, bảo đảm doanh nghiệp kê khai đúng chi phí thử nghiệm. 

	III. CÔNG TÁC KHẢO SÁT, TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT, KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ, NGHIỆM THU, BÀN GIAO
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	Không có
	Điều 6. Công tác khảo sát
1. Trường hợp đã đầy đủ thông tin, dữ liệu, số liệu làm cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc thiết kế chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số thì không phải thực hiện khảo sát hoặc khảo sát bổ sung.
Trường hợp thực hiện khảo sát thì chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ hoặc cơ quan chuẩn bị dự án (gọi chung là chủ đầu tư) quyết định việc tổ chức thực hiện khảo sát, khảo sát bổ sung. Nội dung công tác khảo sát thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nội dung công tác khảo sát phải thể hiện được tối thiểu các thông tin sau đây:
a) Thời gian thực hiện khảo sát;
b) Quy mô đầu tư, thuê dịch vụ;
c) Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát;
d) Số liệu, kết quả khảo sát;
đ) Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;
e) Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết (trong trường hợp khảo sát bổ sung hoặc trường hợp dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); đề xuất yêu cầu chất lượng dịch vụ (nếu có);
g) Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có).
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc đảm nhận; bồi thường thiệt hại (nếu có) khi thực hiện không đúng hợp đồng (trường hợp thuê) hoặc nhiệm vụ khảo sát (trường hợp tự thực hiện) và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.
	Bổ sung quy định về công tác khảo sát. Dự thảo quy định theo hướng linh hoạt: nếu đã đủ thông tin, dữ liệu, số liệu thì không phải khảo sát hoặc khảo sát bổ sung; trường hợp khảo sát thì chủ đầu tư quyết định và nội dung khảo sát phải thể hiện tối thiểu các thông tin cần thiết. 
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	Điều 3. Các hoạt động cơ bản trong công tác triển khai, giám sát công tác triển khai
1. Thực hiện công tác triển khai và lập nhật ký công tác triển khai.
2. Thực hiện giám sát công tác triển khai và lập nhật ký giám sát công tác triển khai.
3. Thực hiện giám sát tác giả của tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết.
	Bỏ quy định này
	Dự thảo không quy định một điều khái quát về các hoạt động cơ bản mà chuyển thành các điều riêng về khảo sát, triển khai, nhật ký, giám sát, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao và hồ sơ hoàn thành.
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	Điều 4. Thực hiện công tác triển khai
Nhà thầu triển khai (bao gồm nhà thầu chính trong trường hợp gói thầu hỗn hợp) thực hiện các công việc sau:
1. Lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết trước khi triển khai theo quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án tại Điều 33 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.
2. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô triển khai (nếu chủ đầu tư yêu cầu), trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình triển khai.
3. Bố trí nhân lực, thiết bị triển khai theo hợp đồng.
4. Đối với công tác triển khai mua sắm, xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến (bao gồm cả phần mềm phổ biến được sửa đổi, bổ sung một số chức năng, tính năng, hiệu năng)
a) Vận chuyển, bàn giao hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản (nếu có);
b) Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến theo quy định của hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt;
c) Tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến trước khi bàn giao cho chủ đầu tư;
d) Thực hiện sửa chữa, đổi hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến không đạt yêu cầu về chất lượng theo hợp đồng;
đ) Thực hiện xây lắp, lắp đặt, cấu hình, thiết lập hệ thống thông tin, phần cứng, vật tư, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến và vận hành thử hệ thống thông tin, thiết bị, phần cứng, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến.
5. Đối với công tác triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu
a) Xác định yêu cầu;
b) Phân tích và xây dựng phương án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ;
c) Lập trình, viết mã lệnh;
d) Kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai;
đ) Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.
6. Tạo lập cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu; nhập dữ liệu; thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai khác theo đúng hợp đồng và thiết kế chi tiết.
7. Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).
8. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
9. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai, kiểm thử hoặc vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao.
10. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu.
11. Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết.
Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, tuỳ theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư quyết định lựa chọn, thực hiện các công việc nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả quản lý thực hiện dự án.
	Điều 7. Công tác triển khai
Chủ đầu tư (trong trường hợp tự thực hiện) và nhà thầu triển khai (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện) thực hiện các công việc sau:
1. Công tác triển khai đối với lắp đặt mạng, thiết bị phần cứng và các phụ kiện, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị:
a) Vận chuyển, bàn giao phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến cho chủ đầu tư theo quy định trong hợp đồng; thông báo cho chủ đầu tư các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản (nếu có);
b) Cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận (giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ), giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành), các thông tin, tài liệu có liên quan tới phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến theo quy định của hợp đồng và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có);
c) Thực hiện sửa chữa, đổi phần cứng, vật tư, thiết bị, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến không đạt yêu cầu về chất lượng theo hợp đồng;
d) Thực hiện lắp đặt, cấu hình, thiết lập phần cứng, vật tư, thiết bị, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến.
2. Công tác triển khai đối với xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu
a) Xác định yêu cầu;
b) Phân tích và xây dựng phương án xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;
c) Lập trình, viết mã lệnh;
d) Kiểm thử phần mềm trong nội bộ của nhà thầu triển khai;
đ) Thực hiện cài đặt phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.
e) Tạo lập cơ sở dữ liệu;
h) Chuẩn hóa, chuyển đổi phục vụ cho nhập dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu;
i) Nhập dữ liệu;
k) Các công việc khác theo quy định của pháp luật dữ liệu.
3. Công tác triển khai đối với dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số, nhà thầu cung cấp dịch vụ thực hiện:
a) Xác định các yêu cầu;
b) Xây dựng, phát triển dịch vụ;
c) Cung cấp dịch vụ.
4. Thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng, đào tạo cho cán bộ quản trị; hỗ trợ, quản trị, vận hành và các công việc triển khai khác theo đúng hợp đồng và thiết kế chi tiết (nếu có).
5. Xử lý, khắc phục các sai sót, lỗi phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).
6. Lập bảng tiến độ triển khai chi tiết gửi chủ đầu tư trước khi triển khai trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu; báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng triển khai theo thỏa thuận trong hợp đồng, phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có) và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư. Trường hợp đề xuất thay đổi khối lượng triển khai so với hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết (nếu có) thì phải phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có) và giám sát tác giả (nếu có) báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc thay đổi. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để triển khai và nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán.
7. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình giám sát công tác triển khai, kiểm thử, vận hành thử, nghiệm thu, bàn giao.
8. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện công tác nghiệm thu.
9. Thực hiện các công việc khác theo hợp đồng đã ký kết.
Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện, tuỳ theo phạm vi của dự án, mức độ yêu cầu chất lượng hoặc các điều kiện thực tế, chủ đầu tư quyết định lựa chọn, thực hiện các công việc nêu trên theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả quản lý thực hiện dự án.
	Cơ bản kế thừa nội dung công tác triển khai của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT, đồng thời sửa đổi thuật ngữ, phạm vi cho phù hợp với hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số. Dự thảo bổ sung công tác triển khai đối với dự án, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số; bổ sung các công việc về tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi, nhập dữ liệu và các công việc khác theo pháp luật dữ liệu. Dự thảo bỏ hoặc không nhấn mạnh một số nội dung như lập hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu; chuyển vận hành thử sang điều riêng để quản lý thống nhất.
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	Điều 5. Lập nhật ký công tác triển khai
1. Nhật ký công tác triển khai do nhà thầu triển khai lập, dùng để mô tả tình hình công việc và phản ánh các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký công tác triển khai phải phù hợp với bảng tiến độ thực hiện chi tiết quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, được thể hiện theo ngày triển khai đối với mua sắm, xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến; thể hiện theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu và được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai.
3. Nội dung nhật ký công tác triển khai bao gồm các thông tin cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) của nhà thầu triển khai và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Diễn biến tình hình triển khai theo ngày đối với triển khai mua sắm, xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị và cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến; diễn biến tình hình triển khai theo mốc thời gian đối với triển khai xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;
c) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Các đề nghị của chủ đầu tư; kiến nghị của nhà thầu triển khai, đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có);
đ) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai của các bên có liên quan (nếu có).
4. Nhật ký công tác triển khai được lập theo Mẫu số 1 và Mẫu số 1.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Điều 8. Nhật ký công tác triển khai đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm
1. Không bắt buộc phải lập nhật ký công tác triển khai, chủ đầu tư căn cứ sự cần thiết, tình hình triển khai dự án để quyết định việc lập nhật ký công tác triển khai. Trường hợp lập nhật ký công tác triển khai thì nhật ký công tác triển khai do nhà thầu triển khai lập, dùng để mô tả tình hình công việc và phản ánh các thông tin trao đổi giữa chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết (nếu có) và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký công tác triển khai phải phù hợp với tiến độ triển khai thực tế, được thể hiện theo ngày triển khai. Nhật ký công tác triển khai được đóng thành quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu triển khai hoặc được lập thành bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử.
3. Nội dung nhật ký công tác triển khai bao gồm các thông tin cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) của nhà thầu triển khai và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Diễn biến tình hình triển khai theo ngày;
c) Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, các vi phạm, sai khác, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Các đề nghị của chủ đầu tư; kiến nghị của nhà thầu triển khai, đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai (nếu có);
đ) Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai của các bên có liên quan (nếu có).
4. Nhật ký công tác triển khai được lập theo Mẫu số 1 và Mẫu số 1.1 Phụ lục … của Thông tư này.
	Thông tư 16/2024/TT-BTTTT quy định nhà thầu triển khai lập nhật ký công tác triển khai. Dự thảo quy định không bắt buộc, chủ đầu tư căn cứ sự cần thiết và tình hình triển khai để quyết định nhằm đảm bảo tính linh hoạt.
Dự thảo bổ sung hình thức bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, phù hợp môi trường số để bảo đảm căn cứ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, kiểm toán.
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	Điều 6. Thực hiện giám sát công tác triển khai
1. Các dự án đầu tư trong quá trình triển khai xây lắp, lắp đặt hệ thống thông tin, phần cứng, cài đặt phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị phải được thực hiện chế độ giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP). Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát công tác triển khai (gọi chung là đơn vị giám sát công tác triển khai). Các công việc chính của hoạt động giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều này.
2. Trường hợp áp dụng gói thầu hỗn hợp:
a) Nhà thầu chính có trách nhiệm: Tổ chức quản lý chất lượng, giám sát triển khai đối với phần việc do mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; kiểm tra công tác triển khai đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện; thực hiện các trách nhiệm khác được chủ đầu tư giao theo quy định của hợp đồng đã ký kết; nhà thầu chính tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Điều này và phải được quy định trong hợp đồng giữa nhà thầu chính với chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu chính tự thực hiện triển khai và giám sát triển khai thì nhà thầu chính phải thành lập bộ phận giám sát triển khai độc lập với bộ phận trực tiếp triển khai;
b) Chủ đầu tư có trách nhiệm: Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung quản lý chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng; kiểm tra việc thực hiện giám sát triển khai của nhà thầu chính.
3. Kiểm tra các điều kiện để triển khai
a) Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố kỹ thuật có liên quan;
b) Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng triển khai đã được ký kết;
c) Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt;
d) Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập;
đ) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
e) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai.
4. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng
a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường nhằm đảm bảo đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công;
b) Kiểm tra về hệ thống quản lý chất lượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này (nếu có);
c) Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu triển khai để thực hiện hợp đồng theo cam kết của nhà thầu (nếu có nêu trong hợp đồng);
d) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.
5. Kiểm tra sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt
a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các vật tư, thiết bị, phần cứng; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền (nếu có) của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng); kiểm tra các căn cứ để chứng minh phần mềm phổ biến;
b) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ) và các giấy tờ liên quan đến vật tư, thiết bị, phần cứng nêu trong hợp đồng triển khai trước khi đưa vào triển khai;
c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị, phần cứng so với các thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế chi tiết trước khi đưa vào triển khai;
d) Khi có nghi ngờ đối với vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm, đơn vị giám sát công tác triển khai phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm không phù hợp với thiết kế chi tiết được duyệt, đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi xây lắp, lắp đặt, cài đặt.
6. Giám sát trong quá trình triển khai
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công việc tại địa điểm triển khai. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký giám sát công tác triển khai;
b) Kiểm tra việc bảo vệ vật tư, trang thiết bị, phần cứng, phần mềm được xây lắp, lắp đặt, cài đặt trong vùng, khu vực, địa điểm triển khai của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết;
đ) Tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án.
7. Giám sát khối lượng triển khai
a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được phê duyệt;
b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành và đối chiếu với thiết kế chi tiết được duyệt. Nếu có thay đổi khối lượng so với hợp đồng và thiết kế chi tiết, phải báo cáo chủ đầu tư để xem xét, thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán.
8. Giám sát tiến độ triển khai
a) Theo dõi, giám sát tiến độ chi tiết thực hiện;
b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ chi tiết, tổng tiến độ thực hiện trong trường hợp tiến độ thực hiện ở một số giai đoạn bị kéo dài;
c) Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu triển khai bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai.
9. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có).
Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
10. Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có).
11. Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.
Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo Mẫu số 2.2 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Điều 9. Giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm
1. Giám sát công tác triển khai theo quy định tại Điều 56 của Nghị định số …/2026/NĐ-CP. Các công việc chủ yếu của hoạt động giám sát công tác triển khai theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Điều này. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung khác cho phù hợp.
2. Kiểm tra các điều kiện để triển khai
a) Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố kỹ thuật có liên quan;
b) Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng triển khai đã được ký kết;
c) Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt (nếu có);
d) Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
e) Lập biên bản kiểm tra điều kiện để triển khai.
3. Kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng
a) Kiểm tra về nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại hiện trường nhằm đảm bảo đúng nhân lực nhà thầu triển khai cam kết trong hợp đồng và các công việc nhân lực đó đảm nhận theo đúng nhiệm vụ được phân công;
b) Kiểm tra về các yêu cầu năng lực khác có nêu trong hợp đồng triển khai;
c) Lập biên bản kiểm tra sự phù hợp về năng lực của nhà thầu triển khai so với hợp đồng.
4. Kiểm tra sự phù hợp của vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt
a) Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các vật tư, thiết bị, phần cứng; kiểm tra các căn cứ để chứng minh bản quyền (nếu có) của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng);
b) Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ) và các giấy tờ liên quan đến vật tư, thiết bị, phần cứng nêu trong hợp đồng triển khai trước khi đưa vào triển khai;
c) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị, phần cứng so 
với các thông tin ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế chi tiết (nếu có) trước khi đưa vào triển khai;
d) Khi có nghi ngờ đối với vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm, đơn vị giám sát công tác triển khai phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm được lắp đặt, cài đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm không phù hợp với hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có), đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai đưa ra khỏi khu vực triển khai;
đ) Lập biên bản kiểm tra vật tư, thiết bị, phần cứng, phần mềm trước khi lắp đặt, cài đặt.
5. Giám sát trong quá trình triển khai
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai thực hiện các công việc tại địa điểm triển khai;
b) Kiểm tra việc bảo vệ vật tư, trang thiết bị, phần cứng, phần mềm được lắp đặt, cài đặt trong vùng, khu vực, địa điểm triển khai của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục … của Thông tư này;
c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có);
d) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế chi tiết khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế chi tiết (nếu có);
đ) Tham gia nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án.
6. Giám sát khối lượng triển khai
a) Giám sát khối lượng triển khai theo hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được phê duyệt (nếu có);
b) Xác nhận khối lượng triển khai do nhà thầu triển khai đã hoàn thành, 
đối chiếu với hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết được duyệt (nếu có). Nếu nhà thầu triển khai có đề xuất thay đổi khối lượng so với hợp đồng triển khai và thiết kế chi tiết (nếu có) thì đơn vị giám sát công tác triển khai phối hợp với nhà thầu triển khai báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc thay đổi. Kết quả phê duyệt phần khối lượng thay đổi là cơ sở để giám sát công tác triển khai và nghiệm thu khối lượng công việc, thanh toán, quyết toán.
7. Giám sát tiến độ triển khai
a) Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện;
b) Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu triển khai và các bên liên quan điều chỉnh tiến độ thực hiện;
c) Đề xuất chủ đầu tư xem xét phạt vi phạm, yêu cầu nhà thầu triển khai bồi thường thiệt hại khi kéo dài tiến độ thực hiện gây thiệt hại cho chủ đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu triển khai.
8. Giám sát các thay đổi trong quá trình triển khai (nếu có).
Trong quá trình triển khai, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế chi tiết sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ triển khai, biện pháp triển khai và hiệu quả đầu tư của dự án, đơn vị giám sát công tác triển khai báo cáo chủ đầu tư, đồng thời đề nghị nhà thầu triển khai lập biên bản hiện trường theo Mẫu số 3 của Phụ lục XIII của Thông tư này.
9. Các nội dung giám sát công tác triển khai khác theo hợp đồng giám sát công tác triển khai (nếu có).
10. Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai.
Đơn vị giám sát công tác triển khai có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả 
giám sát công tác triển khai gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát công tác triển khai theo Mẫu số 2.2 của Phụ lục II của Thông tư này.
11. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả. Nội dung cơ bản thực hiện giám sát tác giả bao gồm:
a) Kiểm tra, giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai;
b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết, xử lý các vướng mắc, thay đổi, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai (nếu có), nhật ký giám sát triển khai (nếu có) đối với các nội dung giám sát tác giả;
c) Phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai không tuân thủ thiết kế được duyệt;
d) Tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả giám sát tác giả. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát tác giả gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát tác giả theo Mẫu số 2.3 của Phụ lục … của Thông tư này.
	Cơ bản kế thừa các nội dung giám sát công tác triển khai của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT nhưng điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Dự thảo dẫn chiếu quy định tại Nghị định mới và cho phép chủ đầu tư lựa chọn một số hoặc toàn bộ nội dung giám sát phù hợp. Dự thảo bỏ quy định riêng về gói thầu hỗn hợp; gộp nội dung giám sát tác giả vào cùng điều với giám sát công tác triển khai; bổ sung một số điểm phù hợp với trường hợp thiết kế chi tiết “nếu có”. 
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	Điều 7. Lập nhật ký giám sát công tác triển khai
1. Nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày giám sát triển khai phù hợp với tiến độ triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.
3. Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ tham gia của đơn vị giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;
c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hợp đồng triển khai, hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);
d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.
4. Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 2.1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Điều 10. Nhật ký giám sát công tác triển khai đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm
1. Không bắt buộc phải lập nhật ký giám sát công tác triển khai, chủ đầu tư căn cứ sự cần thiết, tình hình triển khai, giám sát công tác triển khai dự án để quyết định việc lập nhật ký công tác triển khai. Trường hợp cần lập nhật ký giám sát công tác triển khai thì đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.
2. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày giám sát triển khai phù hợp với tiến độ triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai hoặc được lập thành bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử.
3. Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Danh sách cán bộ tham gia của đơn vị giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) và đơn vị giám sát tác giả (nếu có);
b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;
c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hợp đồng triển khai, hồ sơ thiết kế chi tiết (nếu có), ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);
d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.
4. Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 2.1 của Phụ lục II của Thông tư này.
	Thông tư 16/2024/TT-BTTTT quy định nhà thầu triển khai lập nhật ký công tác triển khai. Dự thảo quy định không bắt buộc, chủ đầu tư căn cứ sự cần thiết và tình hình triển khai để quyết định nhằm đảm bảo tính linh hoạt.
Dự thảo bổ sung hình thức bản điện tử, sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, phù hợp môi trường số để bảo đảm căn cứ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, kiểm toán.
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	Điều 8. Thực hiện giám sát tác giả
1. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả.
2. Nội dung thực hiện giám sát tác giả
a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai;
b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai, nhật ký giám sát triển khai đối với các nội dung giám sát tác giả;
c) Phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai không tuân thủ thiết kế được duyệt;
d) Tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả giám sát tác giả. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát tác giả gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát tác giả theo Mẫu số 2.3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
	Khoản 11 Điều 9. Giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm
11. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả. Nội dung cơ bản thực hiện giám sát tác giả bao gồm:
a) Kiểm tra, giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai;
b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết, xử lý các vướng mắc, thay đổi, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai (nếu có), nhật ký giám sát triển khai (nếu có) đối với các nội dung giám sát tác giả;
c) Phối hợp với đơn vị giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai không tuân thủ thiết kế được duyệt;
d) Tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư;
đ) Xây dựng báo cáo kết quả giám sát tác giả. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết có trách nhiệm lập báo cáo kết quả giám sát tác giả gửi chủ đầu tư. Nội dung chính của Báo cáo kết quả giám sát tác giả theo Mẫu số 2.3 của Phụ lục … của Thông tư này.
	Cơ bản kế thừa nội dung giám sát tác giả của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT. Dự thảo không tách thành điều riêng mà đưa vào khoản 11 Điều 9 để bảo đảm thống nhất trong điều về giám sát công tác triển khai. Cách gộp điều làm gọn cấu trúc nhưng cần bảo đảm người áp dụng vẫn nhận diện rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết.
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	Điều 9. Quy trình cơ bản trong công tác nghiệm thu
1. Thực hiện kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi tổ chức nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.
a) Đối với thiết bị, phần cứng, phần mềm thương mại, phần mềm phổ biến nhà thầu triển khai chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tổ chức vận hành thử.
Nội dung vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Kết quả vận hành thử được nhà thầu triển khai lập thành báo cáo;
b) Đối với phần mềm nội bộ, tùy theo mức độ yêu cầu chất lượng và các điều kiện thực tế, chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng hình thức kiểm thử hoặc vận hành thử và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nội dung vận hành thử phần mềm nội bộ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Quá trình vận hành thử phần mềm nội bộ, chủ đầu tư cần kiểm soát chất lượng phần mềm đối với các yêu cầu phi chức năng trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm thử trong nội bộ của nhà thầu triển khai. Kết quả vận hành thử phần mềm nội bộ do chủ đầu tư lập thành báo cáo.
Nội dung, kết quả kiểm thử theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Kết quả kiểm thử được chủ đầu tư (nếu tự thực hiện) hoặc đơn vị kiểm thử độc lập (nếu thuê) lập thành báo cáo.
2. Thực hiện các công việc nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án theo quy định.
	Điều 11. Kiểm thử
1. Phần mềm nội bộ phải được thực hiện kiểm thử. Việc kiểm thử này độc lập với hoạt động kiểm thử trong nội bộ của nhà thầu triển khai quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.
2. Chủ đầu tư tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị kiểm thử độc lập) thực hiện kiểm thử trước khi đưa phần mềm nội bộ vào vận hành thử.
Nội dung, kết quả kiểm thử theo hướng dẫn tại Phụ lục ... của Thông tư này. Kết quả kiểm thử được chủ đầu tư (nếu tự thực hiện) hoặc đơn vị kiểm thử độc lập (nếu thuê) lập thành báo cáo và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử.
3. Báo cáo kết quả kiểm thử là căn cứ để tổ chức thực hiện vận hành thử hoặc để chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Điều 12. Vận hành thử
1. Đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc của dự án. Nội dung vận hành thử theo hướng dẫn tại Phụ lục ... của Thông tư này.
2. Đối với dự án thuê dịch vụ công nghệ số, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi nghiệm thu, cung cấp dịch vụ để chủ đầu tư sử dụng theo quy định tại ... của Nghị định số .../2026/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục ... của Thông tư này. Chủ đầu tư được tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị vận hành thử) thực hiện vận hành thử.
	Dự thảo thay đổi cách tiếp cận. Thông tư 16/2024/TT-BTTTT cho phép đối với phần mềm nội bộ, chủ đầu tư quyết định áp dụng kiểm thử hoặc vận hành thử tùy mức độ yêu cầu chất lượng. Dự thảo Thông tư quy định phần mềm nội bộ phải được kiểm thử, độc lập với kiểm thử nội bộ của nhà thầu, trước khi vận hành thử. Đồng thời, quy định vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng đối với dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm và dự án thuê dịch vụ công nghệ số nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hướng tới kiểm chứng thực tế trước nghiệm thu.
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	Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm, hạng mục công việc hoàn thành
1. Yêu cầu sản phẩm, hạng mục công việc nghiệm thu
a) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt;
b) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được kiểm thử hoặc vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư này.
2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thỏa thuận về nội dung nghiệm thu, thời điểm, địa điểm nghiệm thu. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản theo Mẫu số 6 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu sau khi nghiệm thu, chủ đầu tư có trách nhiệm lập danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ và lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu của dự án theo quy định của pháp luật lưu trữ. Danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
	Điều 13. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục của dự án đầu tư hệ thống, dự án mua sắm
1. Yêu cầu sản phẩm, hạng mục công việc nghiệm thu, bàn giao
a) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được hoàn thành đầy đủ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, các yêu cầu theo hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt (nếu có);
b) Sản phẩm hoặc hạng mục công việc được vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại ... của Nghị định số .../2026/NĐ-CP và ... của Thông tư này.
2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiệm thu, bàn giao. Kết quả nghiệm thu, bàn giao phải được lập thành biên bản theo Mẫu số ... Phụ lục ... của Thông tư này.

Điều 14. Danh mục hồ sơ hoàn thành
1. Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu hoàn thành, chủ đầu tư, chủ trì thuê dịch vụ có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập danh mục hồ sơ hoàn thành phục vụ lưu trữ và lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật lưu trữ.
2. Danh mục hồ sơ hoàn thành theo hướng dẫn tại Phụ lục ... của Thông tư này.

	Cơ bản kế thừa điều kiện nghiệm thu của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT nhưng điều chỉnh theo hướng sản phẩm, hạng mục công việc phải được vận hành thử đáp ứng yêu cầu chất lượng. Dự thảo Thông tư tách danh mục hồ sơ hoàn thành thành một điều riêng, áp dụng cho cả chủ đầu tư và chủ trì thuê dịch vụ, phù hợp phạm vi đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số.

	IV. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ NGHIỆM THU KẾT QUẢ CUNG CẤP DỊCH VỤ
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	Điều 11. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ
1. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ theo các tiêu chí, bao gồm:
a) Tiêu chí về chức năng nghiệp vụ;
b) Tiêu chí về hiệu năng vận hành;
c) Tiêu chí về an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu;
d) Tiêu chí phi chức năng khác;
đ) Tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng;
e) Tiêu chí về quản lý dịch vụ.
2. Các tiêu chí xác định yêu cầu chất lượng của dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đối với từng kế hoạch thuê dịch vụ cụ thể, dựa trên những yêu cầu riêng biệt của cơ quan, đơn vị, chủ trì thuê dịch vụ xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các tiêu chí quy định tại Điều này và bổ sung, cập nhật các tiêu chí khác (nếu cần thiết).
	Điều 15. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ
1. Xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ theo các tiêu chí, bao gồm:
a) Tiêu chí về chức năng nghiệp vụ;
b) Tiêu chí về hiệu năng vận hành;
c) Tiêu chí về an toàn, an ninh mạng, an toàn dữ liệu;
d) Tiêu chí phi chức năng khác;
đ) Tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng;
e) Tiêu chí về quản lý dịch vụ.
2. Các tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này theo hướng dẫn tại Phụ lục … của Thông tư này.
3. Đối với từng dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ cụ thể, dựa trên những yêu cầu riêng biệt của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) xem xét, lựa chọn áp dụng một số hoặc toàn bộ các tiêu chí quy định tại Điều này và bổ sung, cập nhật các tiêu chí khác (nếu cần thiết).
	Cơ bản giữ nguyên 06 nhóm tiêu chí của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT, gồm chức năng nghiệp vụ, hiệu năng vận hành, an toàn, tiêu chí phi chức năng, sự hài lòng người sử dụng và quản lý dịch vụ và mở rộng áp dụng cho dự án, nhiệm vụ thuê dịch vụ công nghệ số. 
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	Điều 12. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
1. Các yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ trong hợp đồng thuê dịch vụ được xác định tương ứng với từng giai đoạn trong thời gian thực hiện hợp đồng, phù hợp với các yêu cầu chất lượng dịch vụ trong kế hoạch thuê dịch vụ được phê duyệt.
Việc kiểm soát chất lượng dịch vụ tương ứng với từng giai đoạn trong thời gian thực hiện hợp đồng và làm cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
2. Các yêu cầu khác trong hợp đồng thuê dịch vụ
a) Yêu cầu và quy trình chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ
Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất yêu cầu, công việc và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ với các nội dung chính sau: Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng; phương pháp, công cụ, công việc, quy trình và vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao; phương án thống kê, phân loại, kiểm tra xác định tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành trước khi chuyển giao; phương án lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu trước khi chuyển giao; phương án kiểm tra tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành sau khi chuyển giao; phương án kiểm tra, đối soát dữ liệu sau khi chuyển giao; phương án xóa thông tin và dữ liệu liên quan đến chủ trì thuê dịch vụ trên các hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các yêu cầu khác về chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ; các yêu cầu về chuyển giao khác có liên quan (nếu có);
b) Yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu
Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các yêu cầu về bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật dữ liệu;
c) Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu khác tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng và quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ.
	Khoản 4 Điều 16. Giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
b) Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
4. Tổ chức thực hiện các nội dung khác trong hợp đồng thuê dịch vụ
a) Yêu cầu, quy trình và thời gian chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ
Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất trong hợp đồng thuê dịch vụ về yêu cầu, công việc và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ với các nội dung chính sau: Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng; phương pháp, công cụ, công việc, quy trình và vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao; phương án thống kê, phân loại, kiểm tra xác định tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành trước khi chuyển giao; phương án lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu trước khi chuyển giao; phương án kiểm tra tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành sau khi chuyển giao; phương án kiểm tra, đối soát dữ liệu sau khi chuyển giao; phương án xóa thông tin và dữ liệu liên quan đến chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ trên các hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các yêu cầu khác về chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ; các yêu cầu về chuyển giao khác có liên quan (nếu có);
b) Yêu cầu về đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu
Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về đảm bảo an ninh mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng, các yêu cầu về bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật dữ liệu;
c) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu khác tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng và quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ.
	Cơ bản kế thừa nội dung về yêu cầu, quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu; yêu cầu về an toàn thông tin/an ninh mạng, an toàn dữ liệu; bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Dự thảo Thông tư chuyển nội dung này vào Điều 16 thay vì quy định thành điều riêng về yêu cầu phạm vi cung cấp. Đồng thời, chủ thể được mở rộng từ “chủ trì thuê dịch vụ” sang “chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ” để phù hợp với dự án thuê dịch vụ và kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số.
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	Điều 13. Kiểm soát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
1. Kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ
a) Dịch vụ để đưa vào sử dụng theo hợp đồng phải được kiểm soát chất lượng. Quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ được chủ trì thuê dịch vụ thực hiện thông qua kiểm thử hoặc vận hành thử, phương pháp kiểm tra, đánh giá khác (nếu có) tương ứng với mỗi tiêu chí cụ thể trong hợp đồng thuê dịch vụ.
Kết quả kiểm soát chất lượng dịch vụ là cơ sở để nghiệm thu, bàn giao dịch vụ đưa vào sử dụng. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm: Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử; Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá (nếu có); Các biên bản, tài liệu khác có liên quan;
b) Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng theo Mẫu số 1 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này làm cơ sở đưa dịch vụ vào sử dụng chính thức.
2. Kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin trong giai đoạn thuê dịch vụ
a) Dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ theo hợp đồng phải được kiểm soát chất lượng. Chủ trì thuê dịch vụ tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ và kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ.
Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với hệ thống cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí cụ thể đã xác định hoặc kết hợp các hình thức.
Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ; báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ cho chủ trì thuê dịch vụ định kỳ hoặc đột xuất theo thỏa thuận trong hợp đồng;
b) Kết quả kiểm soát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
3. Nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
a) Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo Mẫu số 5 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng;
b) Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm: Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lập theo Mẫu số 2 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; Báo cáo kết quả kiểm soát chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin của chủ trì thuê dịch vụ lập theo Mẫu số 3 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ (nếu có) theo Mẫu số 4 của Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; Các biên bản, tài liệu khác có liên quan.
	Điều 16. Giám sát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
1. Dịch vụ công nghệ số trước khi đưa vào sử dụng phải được vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng.
a) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) được tự thực hiện vận hành thử hoặc thuê tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị vận hành thử) thực hiện vận hành thử. Thời gian vận hành thử do chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ xác định;
b) Vận hành thử đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ làm cơ sở cho việc nghiệm thu, đưa dịch vụ vào cung cấp, sử dụng theo quy định tại ... của Nghị định số .../2026/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục ... của Thông tư này;
c) Thời gian thuê dịch vụ tính từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng đến khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ.
2. Chất lượng dịch vụ công nghệ số được giám sát trong quá trình cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị giám sát) thực hiện giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số.
3. Giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ số
a) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ số.
Việc giám sát chất lượng dịch vụ được thực hiện thông qua khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá phản hồi của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc kiểm tra thực tế định kỳ, đột xuất đối với dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ để đánh giá chất lượng dịch vụ theo các tiêu chí yêu cầu chất lượng dịch vụ cụ thể đã xác định hoặc kết hợp các hình thức.
Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp dịch vụ; báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ), chủ trì thuê (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) định kỳ hoặc đột xuất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
b) Kết quả giám sát chất lượng dịch vụ là cơ sở nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ.
4. Tổ chức thực hiện các nội dung khác trong hợp đồng thuê dịch vụ
a) Yêu cầu, quy trình và thời gian chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ
Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất trong hợp đồng thuê dịch vụ về yêu cầu, công việc và quy trình chuyển giao thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ với các nội dung chính sau: Sau khi kết thúc thời gian thuê, nhà cung cấp dịch vụ phải chuyển giao toàn bộ thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ cho chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ theo phương án được các bên thống nhất trong hợp đồng; phương pháp, công cụ, công việc, quy trình và vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình chuyển giao; phương án thống kê, phân loại, kiểm tra xác định tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành trước khi chuyển giao; phương án lưu trữ, sao lưu, phục hồi dữ liệu trước khi chuyển giao; phương án kiểm tra tình trạng thông tin và dữ liệu hình thành sau khi chuyển giao; phương án kiểm tra, đối soát dữ liệu sau khi chuyển giao; phương án xóa thông tin và dữ liệu liên quan đến chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ trên các hệ thống tại nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các cam kết của nhà cung cấp dịch vụ sau khi chuyển giao; các yêu cầu khác về chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ; các yêu cầu về chuyển giao khác có liên quan (nếu có);
b) Yêu cầu về đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu
Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về đảm bảo an ninh mạng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng, các yêu cầu về bảo đảm chất lượng và an toàn dữ liệu phải tuân thủ các quy định của pháp luật dữ liệu;
c) Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thoả thuận, thống nhất các yêu cầu về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ và các yêu cầu khác tùy theo tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu thực tế của dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng và quy định của pháp luật về bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Điều 17. Nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ
1. Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số theo Mẫu số ... Phụ lục ... của Thông tư này làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu bao gồm:
a) Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số lập theo Mẫu số … Phụ lục … của Thông tư này;
b) Báo cáo kết quả giám sát chất lượng dịch vụ công nghệ số do chủ đầu tư hoặc chủ trì thuê dịch vụ lập (trường hợp tự thực hiện) hoặc do đơn vị giám sát thực hiện lập (trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát) theo Mẫu số … Phụ lục … của Thông tư này;
c) Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ (nếu có) theo Mẫu số … Phụ lục … của Thông tư này.
d) Các biên bản, tài liệu khác có liên quan.

	Cơ bản kế thừa cơ chế kiểm soát chất lượng dịch vụ và nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ của Thông tư 16/2024/TT-BTTTT, nhưng đổi thuật ngữ thành giám sát chất lượng dịch vụ. Dự thảo Thông tư bổ sung yêu cầu dịch vụ công nghệ số trước khi đưa vào sử dụng phải được vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng và tách nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ thành Điều 17, quy định rõ tài liệu làm căn cứ nghiệm thu và để phù hợp với thực tế.
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	Điều 14. Thời gian và kế hoạch thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trong đó chia thành các giai đoạn:
a) Thời gian chuẩn bị cung cấp dịch vụ: Tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Bao gồm: thời gian nhà cung cấp dịch vụ xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ; thời gian thực hiện kiểm thử hoặc vận hành thử; thời gian đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng dịch vụ (nếu có);
b) Thời gian thuê dịch vụ: Tính từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng đến khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ;
c) Thời gian chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ khác: Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển giao. Bao gồm thời gian chuyển giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ và thời gian nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê dịch vụ.
2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ
Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ để chủ trì thuê dịch vụ kiểm tra, xác nhận. Nội dung kế hoạch bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a) Trình tự, thời gian thực hiện công việc theo mỗi giai đoạn chính của hợp đồng thuê dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản phẩm chủ yếu, các báo cáo của nhà cung cấp dịch vụ theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
	Không quy định thành điều riêng. Nội dung “thời gian thuê dịch vụ tính từ thời điểm nghiệm thu, bàn giao dịch vụ để đưa vào sử dụng đến khi kết thúc thời gian thuê dịch vụ” được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 dự thảo Thông tư.
	Dự thảo kế thừa Điều 14 Thông tư 16/2024/TT-BTTTT về thời gian thuê dịch vụ tại Điều 16 
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	Điều 15. Thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
Chủ trì thuê dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, kỳ/giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán. Trong đó kỳ/giai đoạn thanh toán và thời điểm thanh toán phải phù hợp với phương pháp xác định chi phí thuê dịch vụ trong kế hoạch thuê dịch vụ được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (nếu có).
	Không quy định thành điều riêng. Khoản 1 Điều 17 dự thảo quy định: “Chủ đầu tư (đối với dự án thuê dịch vụ) hoặc chủ trì thuê dịch vụ (đối với kế hoạch thuê dịch vụ) và nhà cung cấp dịch vụ thống nhất, ký biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ số theo Mẫu số ... Phụ lục ... của Thông tư này làm cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.”
	Dự thảo Thông tư bỏ điều riêng về thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin, chỉ quy định biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ là cơ sở thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng nhằm đồng bộ với Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.

	V. CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ
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	Không có
	Điều 18. Cung cấp các thông tin hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số
1. Các thông tin, tài liệu hoàn thành dự án đầy tư, mua sắm, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số cần cung cấp theo quy định tại … của Nghị định số …/2026/NĐ-CP bao gồm danh mục hồ sơ hoàn thành dự án quy định tại Điều … của Thông tư này.
2. Việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều này được thực hiện trực tuyến qua phần mềm, hệ thống thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ thiết lập, quản lý thống nhất hoặc trực tiếp bằng văn bản.

	Bổ sung quy định mới về cung cấp thông tin hoàn thành dự án đầu tư, mua sắm, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số nhằm phục vụ quản lý thống nhất, theo dõi, thống kê, giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng bộ với nhiệm vụ quản lý, đo lường, giám sát chuyển đổi số trong Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số.

	VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
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	Điều 16. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2025 và thay thế các Thông tư sau:
a) Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
b) Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
2. Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng được phê duyệt trước ngày Nghị định số 82/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các bước tiếp theo thực hiện theo các quy định về triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng tại thời điểm phê duyệt.
	Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng        năm 2026.
2. Quy định chuyển tiếp chi tiết các nội dung trong hoạt động quản lý chất lượng đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều ... của Nghị định số .../2026/NĐ-CP.
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	Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để xem xét, hướng dẫn, giải quyết./.
	Điều 20. Tổ chức thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để xem xét, hướng dẫn./.
	Cơ bản kế thừa quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện, nhưng cập nhật phạm vi từ hoạt động ứng dụng CNTT sang đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; cập nhật cơ quan tiếp nhận phản ánh từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Chuyển đổi số quốc gia).

	VII. PHỤ LỤC
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	Phụ lục I. Danh mục các biểu mẫu của công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu sản phẩm dự án
Phụ lục II. Kiểm thử hoặc vận hành thử
Phụ lục III. Danh mục hồ sơ hoàn thành
Phụ lục IV. Tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ công nghệ thông tin
Phụ lục V. Các mẫu biểu của hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin
	DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục I Các mẫu biểu của hoạt động phát triển thử nghiệm
Phụ lục II Các biểu mẫu của công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm dự án
Phụ lục III Kiểm thử phần mềm nội bộ
Phụ lục IV Vận hành thử
Phụ lục V Danh mục hồ sơ hoàn thành dự án
Phụ lục VI Tiêu chí xác định yêu cầu về chất lượng của dịch vụ công nghệ số
Phụ lục VII Nội dung vận hành thử đối với dịch vụ công nghệ số
Phụ lục VIII Các mẫu biểu của hoạt động thuê dịch vụ công nghệ số
	Dự thảo tái cấu trúc hệ thống phụ lục theo phạm vi quản lý chất lượng hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số. Bổ sung phụ lục về phát triển thử nghiệm; tách kiểm thử phần mềm nội bộ và vận hành thử thành phụ lục riêng; bổ sung vận hành thử dịch vụ công nghệ số; cập nhật thuật ngữ từ dịch vụ CNTT sang dịch vụ công nghệ số.
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